
Mẫu số 03. Hòa giải viên.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ, PHƯỜNG …………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Đội ngũ hòa giải viên tại các bản, tổ dân phố thuộc xã, phường ………………………

(Tính đến thời điểm: Ngày     /     /20...)

STT Họ và tên

Giới tính

Dân tộc

Trình độ Luật; bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ

Chức vụ trong
Tổ hòa giải Ghi chú

Nam Nữ Luật Qua đào
tạo

Chưa
qua đào

tạo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Đỗ Văn A 1953 Kinh Đại học X Tổ trưởng Tổ hòa
giải số ………

2 Nùng Thị B 1959 Thái CQĐT X Tổ phó Tổ hòa
giải bản ……….

3 Má A C 1945 Mông Trung
cấp X Tổ trưởng Tổ hòa

giải bản ……..

…

…

…

………….., ngày     tháng     năm 20 …………….
NGƯỜI LẬP BIỂU XÁC NHẬN CỦA XÃ, PHƯỜNG …………..
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)
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Mẫu số 02. Tuyên truyền viên pháp luật.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ, PHƯỜNG ………………………….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường ………………………………..

(Tính đến thời điểm: Ngày     /    /20...)

STT Họ và tên
Giới tính

Dân
tộc

Trình độ cá nhân
Chức vụ nơi công tác Ghi chú

Nam Nữ Văn
hóa

Chuyên
môn Chính trị

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Lê Văn A 1981 Kinh 12/12
Đại học
(Ngành
CTXH)

Cao cấp Chủ tịch UBND ………..

2 Vàng Thị B 1989 Giáy 12/12
Đại học
(Ngành
Luật)

Trung cấp Chủ tịch HPN ……………..

3 Nguyễn Văn C 1979 Kinh 12/12
Trung cấp

(Ngành
Pháp lý)

CQĐT Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số ………

…

…

…

…………….., ngày     tháng     năm 20……………….
NGƯỜI LẬP BIỂU XÁC NHẬN CỦA XÃ, PHƯỜNG …………
(Ký, nghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)
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Mẫu số 01. Báo cáo viên pháp luật.
ĐẢNG/CƠ QUAN/ĐOÀN THỂ … ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM/CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/
…………………………………….. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH/HỘI…………………….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố

STT Họ và tên
Giới tính

Dân
tộc

Trình độ cá nhân
Chức vụ nơi công tác Ghi chú

Nam Nữ Văn
hóa

Chuyên
môn Chính trị

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Văn A 1973 Kinh 12/12
Đại học
(Ngành
Luật)

Cao cấp Chánh Thanh tra thành phố

2 Lò Thị B 1984 Thái 12/12
Đại học
(Ngành
Kế toán)

Trung cấp Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế
hoạch thành phố

3 Phàng Thị C 1985 Mông 12/12

Đại học
(Ngành sư

phạm
Văn)

Cao cấp Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố

…

…

…

…………….., ngày     tháng     năm 20….
NGƯỜI LẬP BIỂU XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO/THỦ TRƯỞNG…………
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)
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